
Cơ sở kinh doanh 

dược báo giá
Tên thuốc

Báo giá

(VNĐ)

Giá 

kê khai

1 Acid amin  5%; 500ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 500     129.150

2
Acid amin cho 

bệnh nhân suy gan
 8%; 500ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 550              176.654   

3
Acid amin cho 

bệnh nhân suy thận
 7,2%; 200ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 200              133.955   

4 Allopurinol  100mg Uống Viên 4000   

5 Amphotericin B  50mg Tiêm Chai/lọ/ống/túi 100     175.000

6 Clozapin  100mg Uống Viên 3.000     3.900

7 Clozapin  25mg Uống Viên 400     3.255

8 Colistin  1MUI Tiêm Chai/lọ/túi/ống 200              375.000   

9 Desmopressin  0,2mg Uống Viên 100   

10 Đồng sulfat  250ml Dùng Ngoài Chai/lọ 100     12.600

11 Dutasterid  0,5mg Uống Viên 1.000     12.968

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

 KHOA DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Bình Phước, ngày          ngày          năm 2024

 Danh mục đề nghị báo giá của Bệnh viện Nhân Ái

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVNA ngày         tháng         năm 2024)

I. Gói số 01: Gói thầu Hàng hóa - Thuốc generic năm 2024

Đơn vị tính
Số 

lượng

Giá 

kế hoạch 

(VNĐ)

Dải giá đã 

trúng thầu

(VNĐ)

Căn cứ báo giá

TT Tên hoạt chất
Nhóm 

TCKT

Nồng độ, hàm 

lượng

Đường dùng, 

dạng bào chế
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12 Glucose  30%; 250ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 100   

13 Glucose  5%; 100ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 3.000   

14 Kali clorid  500mg Uống Viên 8.000     1.000

15 Kali clorid  600mg Uống Viên 3.000     1.000

16

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

Simethicon

 

800,4mg + 

611,76mg + 

80mg

Uống Gói 2.500      3.150

17
Meglumin sodium 

succinat
 

6g ( tương 

đương Succinic 

acid 2,11g; 

Meglumine 

3,49g); 400ml

Tiêm Chai/lọ/túi/ống 200   

18 Natri clorid  0,9%; 100ml Tiêm Chai/lọ/túi 7.000     12.500

19 Natri clorid  0,9%; 500ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 5.000   

20 Natri clorid  3%; 100ml Tiêm Chai/lọ/túi/ống 600   

21
Paracetamol + 

Tramadol hydroclorid
 

325mg + 

37,5mg
Uống Viên 1.000      3.008

22 Tigecyclin  50mg Tiêm Chai/lọ/túi/ống 50   

23 Vitamin B6  50mg Uống Viên 11.000     650
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24

Vắc xin polysaccharide 

phế cầu liên hợp với protein 

D của Haemophilus 

influenzae không định tuýp

 0,5ml/liều Tiêm Liều 25   

 

Tổng cộng: 24 khoản
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